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1 7923889828 Bùi Phạm Khánh An 07/03/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

2 7923889829 Mạc Như An 26/04/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

3 7923889830 Võ Hoàng Xuân An 25/03/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

4 4423889831 Hồ Quỳnh Anh 11/04/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

5 5223889832 Nguyễn Mỹ Anh 22/03/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

6 7948400578 Đặng Nguyễn Trọng Bằng 28/11/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

7 7923889834 Đoàn Quốc Bảo 24/07/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

8 7923889839 Huỳnh Huy Bảo 01/03/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

9 4623889841 Lê Hoàng Linh Đan 30/09/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

10 4423889842 Trần Hoàng Tiến Đạt 02/12/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

11 7923889840 Đoàn Trí Dũng 28/05/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

12 3823889844 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 28/12/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

13 7923889845 Trần Gia Huy 26/04/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

14 7923889846 Trương Trần Bảo Khánh 23/08/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

15 7923889849 Bùi Anh Khoa 12/05/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

16 5123889847 Phạm Anh Khoa 27/07/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

17 7923889848 Vũ Đăng Anh Khoa 03/01/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

18 7914372439 Nguyễn Háo Khôi 17/04/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

19 7914372648 Đặng Minh Khôi 05/04/2011 Nam Kinh 4/5 5/1

20 7923889853 Phan Võ Gia Lâm 12/05/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

21 7923889854 Nguyễn Tài Lộc 03/07/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

22 8623889855 Nguyễn Hoàng Long 12/03/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

23 7923889857 Trần Hoàng Long 22/01/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

24 7957266196 Nhâm Đức Luận 07/06/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

25 2223889858 Nguyễn Hà Phương Mai 22/09/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

26 7923889859 Nguyễn Nhật Nam 04/10/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

27 7923889860 Huỳnh Bảo Nghi 29/06/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

28 3123889861 Bùi Bích Ngọc 04/07/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

29 4423889862 Hoàng Lê Bảo Ngọc 14/01/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

30 7939758500 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 27/01/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

31 7923889864 Võ Nguyễn Khải Nguyên 11/11/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

32 7923889865 Đặng Lê Thanh Nhi 20/01/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

33 4223889866 Lê An Nhiên 15/06/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

34 7923889867 Huỳnh Hải Phong 02/04/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

35 7923890004 Lưu An Phong 30/08/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

36 7936869300 Huỳnh Gia Phúc 19/10/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

37 7948764876 Lê Nguyễn Thuận Phước 06/01/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

38 4023889869 Phạm Xuân Phước 15/11/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

39 7923889871 Nguyễn Thiên Quang 12/05/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

40 7923889872 Hàng Lê Tấn Sang 05/04/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

41 8323889873 Nguyễn Huy Thắng 02/01/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

42 5123881721 Nguyễn Văn Minh Thiên 05/04/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

43 7923889874 Nguyễn Đặng Bá Thiện 13/11/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

44 3823889876 Nguyễn Ngọc Thịnh 25/01/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

45 7923889877 Nguyễn Ngọc Minh Thư 26/11/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

46 7723889878 Vũ Ngọc Quỳnh Thy 09/11/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

47 7923889879 Trần Ngọc Thùy Trâm 06/06/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

48 5423889881 Hà Anh Tuấn 12/05/2011 Nam Kinh 4/1 5/1

49 6823889887 Cao Nguyễn Nhật Vy 26/10/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

50 7923889882 Phan Vũ Tường Vy 21/10/2011 Nữ Kinh 4/1 5/1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/1

Năm học: 2021-2022

GVCN: Len Tú Lan - 0907118947


